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Hội Thảo Trên Mạng 1 trong 3

Quá Trình
Superfund
Nói Chung và tại Hạ Lưu Sông
Duwamish 

Lịch Sử của Hồ Sơ Quyết Định
Đường Hạ Lưu Sông
Duwamish Chương 13 



Quy Tắc Căn Bản của Hội Thảo Trên Mạng

 Xin bắm nút “Mute” để giữ im lặng trong khi hội thảo trên mạng.

 Gửi câu hỏi cho cô Elly Hale dùng nút “Chat.” Cô ấy sẽ trả lời câu
hỏi sau mỗi phần.

 Thông dịch đồng thời bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng
Khmer có nghĩa là sẽ có những khoảng dừng trong suốt bài thuyết
trình. 
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Mục Đích của Chuỗi Hội Thảo Trên Mạng

Tìm hiểu về địa điểm Hạ Lưu Sông Duwamish Superfund sẽ giúp
bạn tham gia có ý nghĩa hơn trong Hội Nghị Bàn Tròn. 
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Hội Thảo Trên Mạng 1 Tổng Quan

Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi sau:

1. Lịch sử ngắn gọn của địa điểm Hạ Lưu Sộng Duwamish 
Superfund là gì?

2. EPA và chương trình Superfund của nó là gì? 

3. Làm thế nào EPA nghi lại kế hoạch dọn dẹp cuối cùng
của nó? 

4. Làm thế nào EPA quyết định địa điểm phải sạch hơn bao
nhiêu? 
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Phần 1
1. Lịch sử ngắn gọn của địa điểm Hạ Lưu Sộng Duwamish 

Superfund là gì?

2. EPA và chương trình Superfund của nó là gì? 

3. Làm thế nào EPA nghi lại kế hoạch dọn dẹp cuối cùng của
nó? 

4. Làm thế nào EPA quyết định địa điểm phải sạch hơn bao 
nhiêu? 
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Vài lời về
Sông
Duwamish…
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Chúng ta tới đây bằng cách nào?



Copyright 2008-2011 Duwamish Tribe

Lịch Sử Hạ Lưu
Sông Duwamish
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Lịch Sử Hạ Lưu Sông Duwamish (tiếp tục)

1900-1935 1935-1955 1955-Hiện Tại



Thung Lũng Duwamish Ngày Nay
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Credit: Duwamish River Cleanup Coalition/Technical Advisory Group website



Phần 2
1. Lịch sử ngắn gọn của địa điểm Hạ Lưu Sộng Duwamish 

Superfund là gì?

2. EPA và chương trình Superfund của nó là gì? 

3. Làm thế nào EPA nghi lại kế hoạch dọn dẹp cuối cùng
của nó? 

4. Làm thế nào EPA quyết định địa điểm phải sạch hơn bao 
nhiêu? 
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Sứ Mệnh của EPA:
Bảo Vệ Sức Khoẻ Con Người và Môi Trường
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Co mp r e h e n s i v e  (T o à n Diện )
En v i r o n me n t a l  ( M ô i T rườn g )
Re s p o n s e (Phản Ứng )
Co mp e n s a t i o n (Bồ i T hườn g )  v à
L i a b i l i t y  ( T r á c h Nhiệm )
Ac t  (Đạo Luậ t )
(CERCLA)
c ò n đượ c  b i ế t l à S u p e r f u n d



Superfund – Từng Bước Từng Bước
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Điều gì đến trước và sau đó tiếp theo? 



Quy Trình Kỹ Thuật Superfund

HỌC TẬP (gọi là Điều Tra Khắc Phục/Nghiên Cứu Thực Hiện
“Remedial Investigation/Feasibility Study”) – Vấn đề là gì? Ở Đâu? 
Bao Nhiêu? Những rủi ro sức khoẻ nào họ đặt ra? Những cách để
giảm thiểu rủi ro thông qua việc dọn dẹp là gì? Các điểm mạnh và
yếu cho mỗi cách là gì? 

QUYẾT ĐỊNH – EPA đề xuất kế hoạch dọn dẹp ưa thích của họ, 
xem xét nhận xét công khai và viết kế hoạch dọn dẹp cuối cùng
(Hồ Sơ Quyết Định)

HÀNH ĐỘNG – EPA sử dụng thiết kế kỹ thuật (thiết kế khắc phục
“remedial design, RD”) để có đủ chi tiết để xây dựng công việc
dọn dẹp (hành động khắc phục “remedial action, RA”).
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Theo Đuổi Kỹ Thuật

Theo Đuổi Pháp Lý

Theo Đuổi Kỹ Thuật so với Theo Đuổi Pháp Lý
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“Người Gây Ô Nhiễm Phải Trả Tiền” 
Những người chịu trách nhiệm cho vấn đề này làm việc hoặc trả tiền cho nó
(Các Bên Có Khả Năng Chiệu Trách Nhiệm “Potentially Responsible Parties” 
hoặc PRP). PRP bao gồm người dân, tập đoàn, chính phủ:
• Người điều hành – ai thực hành gây ra ô nhiễm
• Chủ sở hữu tại thời điểm ô nhiễm xảy ra
• Những người vận chuyển, đổ bỏ, hoặc sắp xếp để vận chuyển hoặc đổ bỏ

chất ô nhiễm
• Chủ sở hữu hiện tại

EPA kiểm tra công việc, đưa ra quyết định.

Theo Đuổi Kỹ Thuật

Legal Track



Địa Điểm
Nghiên Cứu
“Điều Tra Khắc

Phục/Nghiên Cứu 
Thực Hiện” 

Thiết Kế
Dọn Dẹp

“Thiết Kế Khắc Phục”

Liệt Kê Như Một Địa
Điểm Superfund
“Danh Sách Ưu Tiên

Quốc Gia”

Kế Hoạch
Dọn Dẹp

“Hồ Sơ Quyết
Định”

Xây Dựng Dọn Dẹp
“Hành Động Khắc

Phục”

HỌC TẬP

Đường Hạ
Lưu Sộng
Duwamish

Khu Vực
Hành 
Động Sớm
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Kiểm Soát
Nguồn

QUYẾT ĐỊNH



Phần 3
1. Lịch sử ngắn gọn của địa điểm Hạ Lưu Sộng Duwamish 

Superfund là gì?

2. EPA và chương trình Superfund của nó là gì? 

3. Làm thế nào EPA nghi lại kế hoạch dọn dẹp cuối cùng
của nó? 

4. Làm thế nào EPA quyết định địa điểm phải sạch hơn bao 
nhiêu? 
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Tài Liệu
Quyết Định
Dọn Dẹp
Địa Điểm
Superfund



CÂU HỎI cho
Phần 1-3?



Phần 4
1. Lịch sử ngắn gọn của địa điểm Hạ Lưu Sộng Duwamish 

Superfund là gì?

2. EPA và chương trình Superfund của nó là gì? 

3. Làm thế nào EPA nghi lại kế hoạch dọn dẹp cuối cùng của
nó? 

4. Làm thế nào EPA quyết định địa điểm phải sạch hơn 
bao nhiêu? 
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Tiếp Xúc Ô Nhiễm



Mục Tiêu: Giảm Rủi Ro Từ Ô Nhiễm

Để hiểu mức độ ô nhiễm phải được làm sạch để giảm rủi
ro, trước tiên EPA phải hiểu rủi ro đối với con người và
môi trường tại địa điểm này.

- Đánh giá rủi ro sức khỏe con người

- Đánh giá rủi ro sinh thái

Điều này giúp EPA tập trung vào các chất gây ô nhiễm chính.
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Đánh Giá Rủi
Ro Sức Khỏe
Con Người



Đánh Giá
Rủi Ro Sức
Khỏe Con 
Người
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Đánh Giá Rủi Ro Sức
Khỏe Con Người



Tại LDW: Rủi Ro Cho Người Dân
Đối với Hạ Lưu Sông Duwamish, đối với CON NGƯỜI, có bốn
chất gây ô nhiễm chính:
PCBs, arsenic, cPAHs, và dioxins/furans
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Mọi người tiếp xúc với ô nhiễm theo bốn cách gây ra
rủi ro nên giảm:
• Ăn hải sản (đây là rủi ro lớn nhất)
• Bùn dính trên da và trong miệng
 Sử dụng lưới đánh cá,
 Đào ngao, hoặc
 Chơi trên bãi biển Đánh Giá Rủi Ro Sức

Khỏe Con Người



Ô nhiễm có thể gây hại
cho các sinh vật sống
trong và trên bùn
(benthic invertebrates).
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Đánh Giá Rủi Ro 
Sinh Thái Cơ Bản

Tại LDW: Rủi Ro Sinh Thái



Tại LDW: Rủi Ro 
Sinh Thái
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PCB tích tụ và gây ra
vấn đề cho động vật
cao hơn trong mạng
lưới thức ăn – con rái cá, 
chim ưng biển

Đánh Giá Rủi Ro 
Sinh Thái Cơ Bản



Mức Độ Dọn Dẹp
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Quan tâm đến việc học nhiều hơn? Xem Chương 8 của ROD!

Làm thế nào sạch là đủ sạch?
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Chúng ta 
có thể
làm sạch
nó như
thế nào? 

Mức Độ Hoá Chất Trong Môi Trường

LDW



Các loại
chất ô nhiễm

Nó dựa trên rủi ro
hay hoá chất trong
môi trường?

Nó bảo vệ ai và
tiếp xúc cho cái
gì?

Khu vực nào phải đáp
ứng mức độ dọn dẹp, 
sâu bao nhiêu?
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CÂU HỎI?



Hẹn Gặp Lại Lần
Sau!

Hội Thảo Trên
Mạng 2:
Thêm về RI/FS, sau 
đó Chương 13 
Khắc Phục Được Lựa 
Chọn

33July 28, 2020
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